	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

	Giáo án số: ......
	Thời gian thực hiện: 45’ 
Tên giáo trình: English for the Automobile Industry
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: UNIT 3: THE INTERIOR
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Nhớ, nhận diện và đọc tên các đồ nội thất trong xe hơi bằng tiếng Anh.

· Nắm được tên các đồ vật trên bảng táp lô/ bảng điều khiển.

· Nắm được các ưu, khuyết điểm của việc sắp xếp các đồ vật trên bảng táp lô và cách giải quyết các khuyết điểm.

đồ dùng và phương tiện dạy học:
phấn, đèn lade, tranh tường, máy tính, máy chiếu, ampli, loa….

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số lớp học: điểm danh học sinh vắng mặt.

- Nội dung nhắc nhở học sinh: Các em nghỉ học tuần trước cần cố gắng nghe 

  giảng hơn.

II. Thực hiện bài học: (44 phút)
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập: REVIEW
Part 1: Label the part of a car interior.

1. sun visor: tấm che nắng

2. airbag: túi khí

3. steering wheel: vô lăng

4. horn: còi

5. dashboard: bảng đồng hồ 

6. ignition: công tắc đề

7. rear-view mirror: kính chiếu hậu 

8. hands-free telephone: điện thoại rảnh tay

9. cigarette lighter: đồ mồi thuốc lá

10. glove compartment: ngăn đựng đồ

11. air vent: cửa gió máy điều hoà

12. door handle: tay nắm mở cửa

13. door tray: khay đựng đồ ở cửa

14. car seat: ghế xe

      headrest:  gối dựa đầu

15. seat belt: dây an toàn

16. cup holder: giá để ly

17. handbrake: thắng tay

18. gearstick: cần sang số

19. ashtray: gạt tàn thuốc

20. Accelerator: bàn đạp ga

21. brake pedal: bàn đạp thắng

22. clutch pedal: bàn đạp côn


	Trình chiếu powerpoint và chọn số.
	SV xung phong. Đọc to từ bằng Tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt
	       5‘

	2
	Giảng bài mới: NEW LESSON
(12: Complete the puzzle. 
1.You put your cigarette here when it’s finished.
( ashtray: gạt tàn thuốc
2. This protects your head and neck in an accident.
( headrest:  gối dựa đầu
3. The instruments are on this.
( dashboard: bảng đồng hồ
4. You operate this when you park your car to stop it from moving.
( handbrake: thắng tay
5. This is a middle pedal in a car.
( brake: bàn đạp thắng
6. You can put your maps and documents in this:.. compartment.
( glove: ngăn đựng đồ
7. You look in the rear-view …. to check the traffic 
behind you.
( mirror: kính chiếu hậu
8. This stops the sun from shining into your eyes. (2 words)
( sun visor: tấm che nắng
9. You use this to change gear.
( gearstick: cần sang số
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(13. Reading

 Read the magazine article and answer the questions.

I. Group work: (warm up)
MATCH THE PICTURE.
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II. Nghe Đọc bài (Listen to the tape)

III. Phân tích bài
 (Reading comprehension)

1. MATCHING: Match the main ideas to the paraghraps.

A. The best solution to clear the IP considered by some engineers.

B. The introduction of the IP.

C. Voice recognition is one of the solutions if it is not overused.

D. Touch screens are replaced by some space-eaters.

E. Some solutions to make the IP simple.

B ( P1
C ( P3

E ( P2
2. READ THE TEXT AND ANSWER THESE QUESTIONS.
a. What are on the IP?

   -  Heating and cooling systems 

   -  Navigation aids

   -  Audio system features

   - Station pre-set buttons

   - Telematics equipment 

   -  Standard instruments 

b. Is this IP simple or overcrowded?

( It’s overcrowded.

c. Why do they need to keep the IP simple?

( So that the driver is not distracted (by too many buttons and instruments).

( Customers (also) equate a spaciuos interior with luxury.

d. What are the 4 solutions to make the IP simple?

( Reduce the size of space-eaters

( Remove them from the IP
( Use touch screens
( Use voice recognition.
e. What are the problems of touch screens and how to solve them?
- They are overcrowded , so they can distract the drivers and cause accidents.
   ( Make them as simple as possible.
- too high (Hard to read because of reflections and the sun ’washing out’ the screen)
( put as high as the dashboard.
3. True/ False Excercise. 
a. Voice recognition is a way to get rid of many manual controls. (T)

b. We should put the touch screens lower than the dashboard. (F)

c. The drivers can drive easily with the IP with too many buttons and instruments.(F)

d. Designers and engineers try to simplify the IP. (T)

e. The IP should look overcrowded. (F)

Correct the false ones.

b. We should put the touch screens as high as the dashboard.

c. The drivers can not drive easily with the IP with too many buttons and instruments.

e. The IP should not look overcrowded.

	Trình chiếu và đặt câu hỏi.

-Who can?

-Who volunteers?

- Can you guess?

- Can you spell? 
-What does it mean?

GV phản hồi.

Giảng viên chia SV ra làm 2 nhóm và yêu cầu ghép bức tranh với 7 từ cho sẵn trong vòng 1 phút. Sau đó từng SV sẽ ghép đáp án lên bảng. 

GV phản hồi.
GV giới thiệu về nội dung bài đọc.
GV mở máy.

GV phát tài liệu.

GV đưa ra yêu cầu.

GV phân tích và phản hồi. 

GV đưa ra câu hỏi.

GV phân tích và phản hồi.

GV đưa ra câu hỏi.

GV phân tích và phản hồi.


	SV đoán từ và đánh vần.

SV làm việc theo nhóm. 
Quan sát tranh và sau đó ghép tranh theo yêu cầu.
SV lắng nghe.
SV nghe và dò theo.

SV làm việc theo cặp.

SV trả lời.

SV làm việc theo cặp.

SV trả lời.

SV làm việc theo cặp.

SV trả lời.
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
REVISION

Speaking: Discuss 2 questions in pairs.

1. Which do you prefer – an IP that looks like a cockpit with lots of switches and controls, or a more simplified version? Why?

2. How do you feel about voice recognition controls? 
	GV đưa câu hỏi và gợi ý.

GV phản hồi.
	SV làm việc theo nhóm/ cặp.

SV trả lời.
	       5’
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	Hướng dẫn tự học: HOMEWORK
Dashboard
	GV phát tài liệu và dặn dò.
SV ghi nhận, phản hồi.


	       1’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	English for the Automobile Industry, Marie Kavanagh, Oxford University Press 2007.

https://www.google.com.vn/search?rlz=1C1PRFC_enVN696VN696&biw=1280&bih=694&tbm=isch&sa=1&ei=uuoPWpC0HsHOvgSe3Y2QBw&q=INTERIOR+ITEMS+FOR+CAR&oq=INTERIOR+ITEMS+FOR+CAR&gs_l=psy-ab.3...3056.7610.0.8588.14.10.4.0.0.0.193.892.8j2.10.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.650...0i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1j0i8i13i30i19k1.0.nAQWq4e2AKA
https://www.google.com.vn/search?rlz=1C1PRFC_enVN696VN696&biw=1280&bih=694&tbm=isch&sa=1&ei=xOoPWp6BCordvAT8972YCg&q=dashboard+for+car&oq=DAS+FOR+CAR&gs_l=psy-ab.1.9.0i7i30k1l10.204188.206609.0.214360.6.4.2.0.0.0.239.494.2j1j1.4.0....0...1.1.64.psy-ab..0.5.460...0i8i7i30k1.0.jE3otrJpzzI



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Về nội dung:

- Về phương pháp:

- Về phương tiện:

- Về thời gian:

- Về học sinh:

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ..... năm 2018
            Giảng viên






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ


                                  Lớp : 16CĐ-Ô…    	Khoa: Công nghệ Động lực


                                  Họ và tên giảng viên : VƯƠNG THANH THỦY


                                  Năm học: 2017-2018















































Quyển số: 1


























